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ĐỀ C​ƯƠNG MÔN LÝ LUẬN DÂN CHỦ 

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
1. Thông tin chung về môn học:  

* Tổng số tiết: 03 tín chỉ   (Lý thuyết: 35       Thảo luận:10        Tự học: 90)
* Khoa giảng dạy: Chủ nghĩa xã hội khoa học
2. Mô tả tóm tắt nội dung môn học (không quá 150 từ)
Dân chủ là một trong những vấn đề chính trị - xã hội quan trọng của chủ nghĩa xã hội khoa học. Dân chủ gắn liền với tiến bộ xã hội và các chế độ xã hội khác nhau. Nghiên cứu lý luận về dân chủ giúp học viên có thể tìm hiểu sâu về quá trình hình thành và phát triển của các chế độ dân chủ, đặc biệt là dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Môn học tập trung vào một số nội dung như: Quan điểm về dân chủ và nền dân chủ; Lịch sử hình thành và phát triển các chế độ dân chủ; Nền dân chủ tư sản; Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; Thực hiện dân chủ trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
3. Mục tiêu môn học: 

3.1 Kiến thức
Trang bị hệ thống nội dung cơ bản lý luận về dân chủ, về sự hình thành và phát triển của chế độ dân chủ, so sánh giữa nền dân chủ tư sản với nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và việc thực hiện dân chủ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Cung cấp cho học viên những luận cứ khoa học để hiểu dân chủ là yêu cầu khách quan, là mục tiêu, là động lực của sự phát triển nói chung, sự nghiệp đổi mới phát triển ở Việt Nam nói riêng.
3.2 Kỹ năng
Giúp người học phân tích, đánh giá đúng các vấn đề thực hiện dân chủ trong thực tiễn cuộc sống, qua đó rút ra được những bài học góp phần thực hiện tốt quyền dân chủ của người dân ở địa phương/đơn vị.

3.3 Thái độ

Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành, kiên định với lý tưởng, mục tiêu, niềm tin khoa học vào hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin về dân chủ và đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước CHXHCN Việt Nam về thực hiện dân chủ trong xã hội.
PHẦN II: CÁC BÀI GIẢNG MÔN HỌC
I. BÀI 1

1. Tên bài: QUAN NIỆM CHUNG VỀ DÂN CHỦ 
2. Số tiết lên lớp: 5 Tiết 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Giúp cho người học hiểu rõ quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam về dân chủ.

- Về kỹ năng: Biết vận dụng những tri thức đã học vào việc phân tích những vấn đề thực tiễn liên quan đến xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực tiễn mỗi nước.

- Về thái độ/tư tưởng: Khẳng định giá trị khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ và bản chất tiến bộ của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; có thái độ phê phán những quan điểm sai trái phủ nhận tính chất tiến bộ của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Hiểu được lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ.

+ Hiểu được Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ 

+ Nắm được quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ 
	+ Trình bày được lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin về dân chủ.

+ Trình bày được Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ

+ Phân tích được  quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ. 

+ Nhận diện, phản bác được các quan điểm sai trái, xuyên tạc quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về dân chủ và dân chủ XHCN; 
	- Bài kiểm tra;

- Thi viết;
- Thi vấn đáp nhóm;

	- Về kỹ năng: Nhận diện được những vấn đề đặt ra trong xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam và Lào hiện nay.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: Tin tưởng và có thái độ phê phán những quan điểm sai trái phủ nhận tính chất tiến bộ của nên dân chủ xã hội chủ nghĩa.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2026. Tập 1 tr. 83-84, 120-122, 169-170, Tập 2: tr.181-184.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự thật, Hà Nội.
3. Học viện chính trị khu vực I (2017), Lô Quốc Toản (chủ biên), Giáo trình lý luận về dân chủ (dành cho chương trình đại học chính trị). Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, tr 7-22.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. PGS.TS Trần Thành (2015): Vấn đề dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội: Lịch sử và hiện đại, Nxb Lý luận chính trị, H, tr 7-16.
2. GS. Hoàng Chí Bảo: Dân chủ XHCN và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 2 (2019), tr14-20.
3. TS Đỗ Trung Hiếu (2004): Một số suy nghĩ về dây dựng nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay, Nxb CTQG, H, tr 7-31.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Dân chủ và bản chất của dân  chủ là gì ?


	1.1. Nguồn gốc ra đời dân chủ
-  Dân chủ đã xuất hiện manh nha từ chế độ cộng sản nguyên thủy.
- Thuật ngữ dân chủ chính thức xuất hiện khoảng thế kỷ VII – VI trước Công nguyên với thuật ngữ “Demokratia” trong tiếng Hy lạp cổ. Trong đó Demos là nhân dân (danh từ) và kratia là cai trị (động từ). Như vậy, ở đây dân chủ được hiểu là nhân dân cai trị và sau này được các nhà chính trị dịch là quyền lực của nhân dân hay quyền lực thuộc về nhân dân.
- Những nội dung cốt lõi của khái niệm dân chủ được hình thành từ thời cổ đại Hy Lạp về cơ bản vẫn được các nhà lý luận ngày nay kế thừa và phát triển. Điều khác biệt cơ bản giữa cách hiểu về dân chủ thời cổ đại và hiện nay là ở nội hàm của khái niệm nhân dân và tính trực tiếp của mối quan hệ sở hữu quyền lực công cộng.
-  Ngày nay, dân chủ chính là thước đo, là tiêu chuẩn của sự tiến bộ xã hội; là mục tiêu phấn đấu của mọi quốc gia, dân tộc.
1.2. Bản chất của dân chủ
- Dân chủ là một chế độ thực hiện quyền lực của nhân dân, được thể hiện thành nhà nước, được thể chế hoá thành luật pháp, bảo đảm cho nhân dân quyền dân chủ và làm chủ, quyền và điều kiện thực hiện nó trong quản lý mọi công việc của xã hội.
- Dân chủ là một giá trị xã hội, một lý tưởng giải phóng hướng tới tự do và làm chủ của con người, mang đậm tinh thần nhân văn và được bảo đảm bằng pháp luật.
- Dân chủ là điều kiện thực hiện và phát triển nhân cách.
- Dân chủ là một nguyên tắc quản lý kinh tế - xã hội.
- Dân chủ là điều kiện và là mục tiêu của tiến bộ xã hội, là con đường dẫn tới sự phát triển.
- Dân chủ là bản chất, động lực của chủ nghĩa xã hội.
Tóm lại, nội hàm của thuật ngữ “dân chủ” phải chứa đựng các yếu tố: (i). Nguồn gốc của quyền lực nhà nước là từ nhân dân; (ii). Nhân dân thành lập nhà nước một cách hợp pháp thông qua một hệ thống bầu cử tự do; (iii). Nhân dân tham gia cùng với nhà nước quyết định các vấn đề liên quan đến đời sống của mình, thực hiện quyền lực của mình thông qua nhà nước và các thiết chế chính trị khác; (iv). Hoạt động của nhà nước phải hướng vào phục vụ nhân dân.
	1. Nêu khái niệm dân chủ.
2. Phân tích quan niệm của chủ nghĩa Mác-Lênin về dân chủ.

3. Nêu quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ.
4. Phân tích quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ.

5. Nhận diện các quan điểm sai trái, xuyên tạc về dân chủ và dân chủ XHCN?


	2
	Câu 2: Quan niệm về dân chủ trước Mác được thể hiện như thế nào?
	2.1. Quan niệm về dân chủ của các nhà Hy Lạp cổ đại
- Các nhà chính trị của thành phố Aten đã đưa ra năm nét đặc trưng của dân chủ như sau:
Một là, chính quyền của dân, được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện dân chủ.
Hai là, mỗi đơn vị chính trị hay xã hội có một chính quyền như trên.
Ba là, nhân dân được xem là cội nguồn của quyền lực chính trị.
Bốn là, quyền lực thuộc về đa số.
Năm là, bình đẳng xã hội và tôn trọng mọi cá nhân trong cộng đồng là nguyên tắc chủ đạo.
- Dân chủ ở thành Aten của người Hy Lạp cổ đại đã được xem là mô hình dân chủ điển hình đầu tiên. Dù còn sơ khai, song nền dân chủ đó cũng đã chứa đựng những giá trị bền vững và có ý nghĩa to lớn, đặt nền móng cho nhận thức và phát triển những tư tưởng về dân chủ sau này.
- Tuy nhiên, do hạn chế về mặt lịch sử dân chủ theo cách xác định của người Aten đã có những hạn chế nhất định. Hạn chế cơ bản nhất nằm ngay trong giới hạn của nội hàm khái niệm “nhân dân”. Nhân dân hay công dân Aten được tham gia trong các quyết định chính trị không phải là phụ nữ, nô lệ và những người Hy Lạp ở các thành phố khác đến sinh sống tại Aten.
2.2. Quan niệm về dân chủ của các nhà khai sáng phương Tây
- Đến thế kỷ XVII, trên thế giới xuất hiện những tư tưởng tiến bộ về dân chủ (của những nhà khai sáng như Locke, Rousseau, Montesquieu, v.v.): Ca ngợi dân chủ, chứng minh tính tất yếu và vai trò của dân chủ đối với sự phát triển của xã hội.
- Quan niệm về dân chủ ở Phương Tây trên nền tảng những trường phái dân chủ tư sản và dân chủ tự do có thể được khái quát trên mấy phương diện cơ bản sau:
Thứ nhất, dân chủ là một hình thức tổ chức quyền lực nhà nước trong đó con người tự cai quản mình một cách trực tiếp và liên tục.
Thứ hai, xã hội dân chủ là một xã hội đề cao cơ hội bình đẳng và những giá trị cá nhân hơn là đẳng cấp và đặc quyền.
Thứ ba, dân chủ là một hệ thống phúc lợi và phân phối có mục đích, thu hẹp những bất bình đẳng xã hội.
Thứ tư, dân chủ là một xã hội trong đó những quyết định phải dựa trên nguyên tắc đa số, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích của thiểu số bằng cách kiểm soát trở lại đối với quyền của đa số.
Thứ năm, dân chủ là một chế độ quan tâm phục vụ lợi ích của người dân, bảo đảo sự tham dự của họ trong đời sống cộng đồng.
- Đến cuối thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII trong đời sống xã hội ở Châu Âu và Mỹ latinh đã có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ. Phong trào đấu tranh nhằm giải phóng con người, giành các quyền tự do căn bản diễn ra mạnh mẽ ở Châu Âu, Mỹ latinh và nhiều nơi khác trên thế giới. Kết quả của những cuộc đấu tranh này được thể chế hoá thông qua bản Tuyên ngôn về nhân quyền và dân quyền của Pháp (1789), Bộ luật về quyền ở Anh (1689) và Tuyên ngôn độc lập ở Mỹ (1776). Những giá trị dân chủ được thể hiện trong các văn kiện này chính là sự tiếp nối và phát triển những tư tưởng dân chủ trong thời kỳ cổ đại và có ảnh hưởng to lớn đến nhận thức và phát triển những tư tưởng dân chủ trong các giai đoạn sau này.

- Mặc dù vậy, những tư tưởng dân chủ chủ yếu mới dừng lại ở việc bảo đảm quyền và lợi ích của đa số giai cấp tư sản, tầng lớp trung lưu chứ chưa thực sự đảm bảo quyền và lợi ích của đông đảo tầng lớp “tận cùng” của xã hội. Những người này mới thực sự là đa số người dân trong xã hội, nhưng trên thực tế họ vẫn bị loại khỏi các quyền dân chủ cơ bản, không được tham gia vào các quyết định chính trị và xã hội.
	

	3
	Câu 3: Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ là gì?
	3.1. Quan điểm của C. Mác – Ph.Ăngghen về dân chủ

- Tư tưởng của C.Mác – Ph.Ăngghen về dân chủ gắn liền với chính đảng và nhà nước của giai cấp vô sản.
- Mục tiêu quan trọng của cách mạng là giai cấp vô sản phải giành lấy dân chủ. Muốn vậy phải giành chính quyền, phải trở thành giai cấp thống trị và chính quyền của giai cấp vô sản phải trở thành một hình thức của dân chủ. 
- Dân chủ là thực hiện quyền làm chủ của đa số cư dân trong xã hội.
- Dưới chế độ dân chủ vô sản, không phải con người tồn tại vì pháp luật mà pháp luật tồn tại vì con người.
- Tính hiện thực của nền dân chủ vô sản chính là việc thủ tiêu chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất.
- Dân chủ vô sản cũng như nhà nước vô sản không phải là những phạm trù vĩnh viễn, đó chỉ là những phạm trù mang tính lịch sử.
3.2. Quan điểm của V.I Lênin về dân chủ

 Lênin đã kế thừa và tiếp tục hoàn thiện, phát triển quan niệm về dân chủ:
 - Dân chủ là sự thống trị của đa số (đối lập với dân chủ tư sản là chế độ dân chủ đối với thiểu số, là dân chủ của giai cấp có của, giàu có). Dân chủ tức là quyền lực nhà nước phải thuộc về nhân dân, nhân dân sử dụng quyền lực của mình để quản lý công việc nhà nước, quyền lực nhà nước do nhân dân mà có và nó thuộc về nhân dân. Nhân dân có quyền làm chủ trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế đến chính trị, văn hóa, xã hội.

- Dân chủ đích thực phải là dân chủ xã hội chủ nghĩa. V.I.Lênin cho rằng: Khi xây dựng nền dân chủ XHCN, cần nhớ rằng: Dân chủ cho ai và vì cái gì; tự do đối với ai, vì ai và vì cái gì. Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quần chúng nhân dân lao động từ vị thế bị giai cấp tư sản bóc lột, bị hạn chế, bị tước quyền dân chủ thì nay họ làm chủ xã hội, tham gia thường xuyên và quyết định vào việc quản lý nhà nước và xã hội.

- Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được tiến hành trong một quá trình lâu dài.
Tóm lại, theo chủ nghĩa Mác – Lênin: 
- Dân chủ không phải là sản phẩm của tự nhiên, nó là một giá trị nhân văn, mang tính nhân loại.
- Dân chủ mang tính giai cấp sâu sắc, không có dân chủ trừu tượng, phi giai cấp, ngoài giai cấp. Bản chất dân chủ thể hiện ở tính giai cấp của nó.
- Với tư cách là một chế độ xã hội, dân chủ là một phạm trù lịch sử, vì nó ra đời, tồn tại và phát triển trong một giai đoạn nhất định và sẽ mất đi khi trong xã hội không còn giai cấp.
- C.Mác – Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đánh giá cao ý nghĩa của sự ra đời nền dân chủ tư sản và vai trò lớn lao của nó trong đời sống xã hội, đồng thời đã chỉ ra những mâu thuẫn, hạn chế của nền dân chủ tư sản, khẳng định cần phải có một nền dân chủ mới ra đời thay thế, đó chính là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
3.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ
3.3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ
- Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân
- Địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ
- Dân chủ là dân là chủ và dân làm chủ

- Dân chủ là "Làm sao cho dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình dám nói dám làm”
- Dân chỉ biết đến tự do, dân chủ khi dân được ăn no, mặc đủ
- Đã dân chủ thì ai ai cũng có quyền tự do thảo luận, tranh luận để cùng nhau tìm tòi chân lý. Khi chân lý đã tìm thấy rồi (thống nhất) thì quyền tự do tư tưởng hóa ra là quyền tự do phục tùng chân lý.
3.3.2. Quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ 

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước.

- Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. 
- Phương châm thực hiện dân chủ: Dân biết, bân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.
- Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Nhà nước, của hệ thống chính trị và các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện.
Tóm lại, dân chủ là một giá trị xã hội (giá trị nhân văn) phản ánh những quyền cơ bản của con người; là một hình thức tổ chức nhà nước của giai cấp cầm quyền, một chế độ chính trị xã hội mà ở đó những quyền cơ bản của con người (tự do, bình đẳng, tôn trọng sự thống nhất trong đa dạng…) được pháp luật thừa nhận và bảo vệ; đồng thời những quyền này được thể chế thành các nguyên tắc (quyền lực thuộc về nhân dân, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, thiểu số phục tùng đa số, quyền tự do tư tưởng, ý chí, hành động, bầu cử tự do và công bằng…) để quy định quyền lợi, trách nhiệm của nhân dân đối với nhà nước, cộng đồng và ngược lại.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;
- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
II. BÀI 2
1. Tên bài: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ

2. Số tiết lên lớp: 10 tiết
3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Hiểu rõ lịch sử hình thành và phát triển của các chế độ dân chủ trong tiến trình lịch sử nhân loại.

- Về kỹ năng: Có năng lực thực hành dân chủ ở địa phương/cơ quan/đơn vị; nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
- Về thái độ/tư tưởng: Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong tổ chức, thực hiện dân chủ ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Phân tích được quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về  sự hình thành và phát triển của các chế độ dân chủ.

+ Làm rõ được lịch sử hình thành và phát triển các chế độ dân chủ trong lịch sử nhân loại.
	+ Phân tích được quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về  sự hình thành và phát triển của các chế độ dân chủ.

+ Làm rõ được lịch sử hình thành và phát triển các chế độ dân chủ trong lịch sử nhân loại.

+ Nhận diện các biểu hiện vi phạm dân chủ ở địa phương/cơ quan/ đơn vị, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
	- Bài kiểm tra;

- Thi viết;
- Thi vấn đáp nhóm;

	- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng được lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về nền dân chủ XHCN vào xây dựng, phát huy dân chủ ở cơ sở.   

+ Nhận diện và phản bác được những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ XHCN.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

+ Tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng nền dân chủ XHCN 

+ Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức, thực hiện dân chủ ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2026. Tập 1 tr. 83-84, 120-122, 169-170, Tập 2: tr.181-184. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 19 -21.

3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ban hành ngày 10/11/2022. 

4. Học viện chính trị khu vực I (2017), Lô Quốc Toản (chủ biên), Giáo trình lý luận về dân chủ (dành cho chương trình đại học chính trị). Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, tr 55-74.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tố Uyên: Bước phát triển tư duy về dân chủ XHCN qua Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn; Số 4 (20), 2022, tr.9-15.

2. Hoàng Chí Bảo: Dân chủ XHCN và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 2 (2019), tr14-20. 

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Chế độ dân chủ chủ nô được thể hiện như thế nào?
	1. 1 Hoàn cảnh ra đời của chế độ dân chủ chủ nô

- Do sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn tới sự ra đời của chế độ tư hữu và sau đó là giai cấp.
- Nền dân chủ chủ nô được tổ chức thành nhà nước, nhà nước dân chủ chủ nô (nhà nước Athen).
- Đây là nền dân chủ chính trị đầu tiên trong lịch sử vì bắt đầu xuất hiện nhà nước, quyền lực cũng như lợi ích chỉ thuộc về giai cấp chủ nô và những kẻ giàu có, còn nô lệ thì không có quyền gì cả.  
1.2.  Đặc trưng cơ bản của chế độ dân chủ chủ nô

- Đặc trưng của nền dân chủ chủ nô là dân tham gia bầu ra Nhà nước.
- Nhân dân bầu ra thủ lĩnh quân sự thông qua “Đại hội nhân dân’’.
- Giai cấp chủ nô quy định: “Dân” chỉ gồm giai cấp chủ nô và phần nào thuộc về các công dân tự do (tăng lữ, thương gia và một số trí thức). Đa số còn lại không phải là “dân” mà là “nô lệ” - họ không được tham gia vào việc bầu ra nhà nước.
- Thực chất, nền dân chủ chủ nô cũng chỉ thực hiện dân chủ cho thiểu số, quyền lực của dân đã bị giai cấp chủ nô chiếm đoạt.
	1. Phân tích đặc trưng cơ bản của chế độ dân chủ chủ nô.

2. Phân tích đặc trưng cơ bản của chế độ dân chủ tư sản.

3. Phân tích đặc trưng cơ bản của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa.



	2
	Câu 2: Chế độ dân chủ tư sản được thể hiện như thế nào?
	2.1. Hoàn cảnh ra đời của chế độ dân chủ tư sản

- Trước sự hà khắc của chế độ quân chủ chuyên chế phong kiến, nhân dân đã đấu tranh phản kháng buộc giai cấp quý tộc phong kiến phải thực thi một số yêu cầu dân chủ.

- Một số trào lưu tiến bộ của giai cấp tư sản mới diễn ra vào thế kỷ XIV- XVI nêu cao tinh thần tự do dân chủ.

- Sự xuất hiện của nền dân chủ tư sản gắn liền với sự hình thành của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

- Quá trình khẳng định dân chủ tư sản đồng thời cũng là quá trình phủ định nền quân chủ, diễn ra từ thấp tới cao trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ hẹp đến rộng, nhằm xóa bỏ từng yếu tố phản dân chủ của chế độ phong kiến, đi tới phủ định nền quân chủ (mặc dù chưa triệt để).

- Nền dân chủ tư sản được hình thành tương đối đầy đủ trong quá trình đấu tranh của cách mạng tư sản - một nấc thang quan trọng của tiến bộ lịch sử.

2.2. Đặc trưng cơ bản của chế độ dân chủ tư sản

- Dân chủ tư sản là một sự phát triển về chất, đó là bước phát triển nhảy vọt so với nền chuyên chế, độc tài của chế độ phong kiến, quân chủ.
- Bình đẳng, bình quyền, tự do cá nhân là nội dung nổi bật của dân chủ tư sản (những yếu tố chưa hề có trong chế độ phong kiến).
- Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ tư sản là xác lập nhà nước pháp quyền (nguyên tắc hoạt động: tam quyền phân lập) và xã hội công dân (công dân có các quyền cơ bản và quyền bầu ra nhà nước) dựa trên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất chủ yếu.
- Tuy nhiên, để bảo vệ quyền thống trị về chính trị, kinh tế, giai cấp tư sản đã thẳng tay sử dụng chuyên chính đàn áp các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. 
- Thực chất nền dân chủ tư sản vẫn là dân chủ dành cho thiểu số những người có của.
	

	3
	Câu 3: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?
	3.1. Hoàn cảnh ra đời của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Dân chủ xã hội chủ nghĩa xuất hiện trong thắng lợi của cách mạng chính trị giành chính quyền của giai cấp công nhân, gắn liền với sự ra đời của nhà nước kiểu mới - nhà nước xã hội chủ nghĩa.
- Thắng lợi chính trị của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga (1917) và các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa khác đã đưa giai cấp công nhân và nhân dân lao động từ địa vị những người nô lệ bị bóc lột và áp bức lên địa vị những người chủ của xã hội, xác lập nền dân chủ XHCN.

3.2. Đặc trưng cơ bản của chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Dân chủ XHCN là bản chất của chế độ xã hội mới - xã hội XHCN. Xây dựng nền dân chủ XHCN là một trong những nhiệm vụ lâu dài và trọng yếu, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.
- Giá trị dân chủ, quyền lực nhân dân được thể chế hóa thành pháp luật, hệ thống chính trị, thành nguyên tắc, mục tiêu của sự phát triển.
- Thực hiện quyền lực của nhân dân, xây dựng nhà nước dân chủ thực sự, nhân dân làm chủ nhà nước và xã hội, bảo vệ quyền lợi cho đại đa số nhân dân.
- Nhà nước XHCN là nhà nước pháp quyền, là công cụ thực hiện quyền lực thuộc về nhân dân.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
III. BÀI 3 
1. Tên bài: NỀN DÂN CHỦ TƯ SẢN
2. Số tiết lên lớp: 5 tiết 

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Giúp người học hiểu rõ sự hình thành và phát triển của tư tưởng dân chủ tư sản, đặc điểm của nền dân chủ tư sản.
- Về kỹ năng: Giúp người học có nhận thức đúng đắn về những thành tựu văn minh của nền dân chủ tư sản, kế thừa và vận dụng phát triển những thành tựu đó trong thực tiễn xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước.
- Về tư tưởng: Khẳng định những giá trị của nền dân chủ tư sản đã đạt được với tư cách là thành quả văn minh nhân loại.
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra 
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:
+ Trình bày được quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng dân chủ tư sản.

+ Phân tích được các điều kiện, tiền đề dẫn tới sự ra đời của nền dân chủ tư sản.

+ Nêu và giải thích được những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ tư sản trong lịch sử.


	- Đánh giá mức độ nắm vững kiến thức về sự hình thành, phát triển của tư tưởng dân chủ tư sản và bản chất và các đặc trưng của nền dân chủ tư 
- Đánh giá khả năng vận dụng kiến thức để phân tích các vấn đề thực tiễn có liên quan đến dân chủ tư sản và việc kế thừa các giá trị tiến bộ của nó trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

- Đánh giá thái độ, ý thức trong việc nhìn nhận khách quan, trân trọng và chọn lọc những giá trị tiến bộ của nền dân chủ tư sản, đồng thời thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc và tích cực.
	- Bài kiểm tra;

- Thi viết;
- Thi vấn đáp nhóm;

	- Về kỹ năng:

+ Nhận diện, đánh giá đúng đắn những thành tựu văn minh của nền dân chủ tư sản.

+ Vận dụng được những giá trị tiến bộ của dân chủ tư sản vào phân tích các vấn đề thực tiễn trong xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

+ So sánh, đối chiếu được dân chủ tư sản với các hình thức dân chủ khác nhằm rút ra bài học vận dụng.


	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

+ Nhận thức khách quan, khoa học về giá trị lịch sử – văn minh mà nền dân chủ tư sản đóng góp cho nhân loại.

+ Thái độ trân trọng, biết kế thừa có chọn lọc những giá trị tích cực của nền dân chủ tư sản.

+ Ý thức trách nhiệm trong học tập và vận dụng các thành tựu đó để góp phần xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.


	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2026. Tập 1 tr. 83-84, 120-122, 169-170, Tập 2: tr.181-184. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 19 -21.

3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ban hành ngày 10/11/2022. 

4. Học viện chính trị khu vực I (2017), Lô Quốc Toản (chủ biên), Giáo trình lý luận về dân chủ (dành cho chương trình đại học chính trị). Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, tr 55-74. 
5.2. Tài liệu tham khảo
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.

2. GS. Hoàng Chí Bảo: Dân chủ XHCN và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 2 (2019), tr14-20.
3. PGS.TS Trần Thành (2015): Vấn đề dân chủ và dân chủ hóa đời sống xã hội: Lịch sử và hiện đại, Nxb Lý luận chính trị, H, tr17-37.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Những điều kiện dẫn đến sự hình thành nền dân chủ tư sản?
	1.1. Tư tưởng dân chủ tư sản

– Dân chủ tư sản xuất hiện gắn với thắng lợi của cách mạng tư sản và sự suy yếu của chế độ phong kiến.

+ Tư sản lớn mạnh về kinh tế nhưng bị kìm hãm quyền lực dưới chế độ phong kiến.

+ Nhu cầu về một mô hình nhà nước mới phù hợp với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

– Đấu tranh chống thần học, thần quyền – phá vỡ hệ tư tưởng trói buộc xã hội phong kiến.

+ Chống lại hệ tư tưởng kinh viện, chủ nghĩa thầy tu – vốn bảo vệ đặc quyền của giáo hội và phong kiến.

+ Góp phần giải phóng tư duy con người, đề cao lý trí và tự do cá nhân.

+ Tư tưởng duy lý (thế kỷ XVII) đặt nền tảng cho việc phủ định thần quyền và khẳng định vai trò của con người.

– Ảnh hưởng của Trào lưu Khai sáng (thế kỷ XVIII).

+ Chống chế độ phong kiến chuyên chế, phản đối thần quyền can thiệp vào đời sống chính trị.

+ Đề cao quyền con người, quyền công dân, bình đẳng, tự do cá nhân.

+ Mở mang dân trí, đổi mới tư duy, khẳng định vai trò của trí thức và khoa học trong tổ chức xã hội.

+ Xây dựng các tư tưởng nền tảng cho thể chế dân chủ tư sản: tam quyền phân lập, hợp đồng xã hội, chủ quyền nhân dân…

– Nền dân chủ tư sản được hoàn thiện trong các cuộc cách mạng tư sản.

+ Các cuộc cách mạng (Anh, Mỹ, Pháp…) phá bỏ chế độ phong kiến và thiết lập nhà nước pháp quyền tư sản.

+ Những thiết chế quan trọng được hình thành: hiến pháp, nghị viện, bầu cử, tam quyền phân lập.

+ Khẳng định một bước tiến về dân chủ và tự do so với chế độ phong kiến.

1.2. Cách mạng tư sản và sự ra đời nền dân chủ tư sản

– Sự hình thành dân chủ tư sản gắn liền với sự phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

+ Chủ nghĩa tư bản tạo ra lực lượng sản xuất mới, quan hệ kinh tế mới cần một thiết chế phù hợp.

+ Tư sản có điều kiện kinh tế – xã hội để trở thành giai cấp lãnh đạo cải cách chính trị.

– Quá trình hình thành dân chủ tư sản đồng thời là quá trình phủ định chế độ quân chủ chuyên chế.

+ Mâu thuẫn gay gắt giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa và quan hệ sản xuất phong kiến.

+ Mâu thuẫn tư tưởng giữa tư tưởng tự do – bình đẳng của tư sản và tư tưởng bảo thủ – giáo quyền của phong kiến.

+ Các cuộc cách mạng tư sản làm bùng nổ mâu thuẫn và phá vỡ trật tự phong kiến.

– Cách mạng tư sản – bước ngoặt đưa tới một xã hội tiến bộ hơn.

+ Lật đổ nền quân chủ chuyên chế, thiết lập nhà nước pháp quyền tư sản.

+ Xác lập quyền cá nhân, quyền sở hữu tư nhân, quyền tự do kinh doanh.

+ Tạo ra một mô hình dân chủ mới phù hợp với sự phát triển của xã hội tư bản.
	1. Câu hỏi trước giờ lên lớp 
- “Dân chủ” có nghĩa là gì?

- Dân chủ tư sản xuất hiện trong bối cảnh xã hội nào của châu Âu?

-Vì sao cách mạng tư sản lại được xem là bước ngoặt lịch sử?

- Dân chủ tư sản có điểm gì tiến bộ hơn so với chế độ phong kiến?
2. Câu hỏi sau giờ lên lớp 

- Dân chủ tư sản ra đời trong hoàn cảnh lịch sử nào và do đâu cần xuất hiện?

- Vì sao dân chủ tư sản được đánh giá là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại?

- Hãy nêu đóng góp quan trọng nhất của dân chủ tư sản đối với sự phát triển của văn minh nhân loại.

- Hạn chế lớn nhất của nền dân chủ tư sản là gì? Vì sao?
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	Câu 2: Những đặc điểm cơ bản của nền dân chủ tư sản là gì?
	2.1. Lấy hệ tư tưởng tư sản làm nền tảng, ý thức hệ giai cấp 

- Sự biến đổi mạnh mẽ về tư tưởng gắn với cuộc đấu tranh giữa tư sản và phong kiến.

+ Cách mạng tư sản chống lại trật tự phong kiến tạo động lực cho sự thay đổi ý thức hệ.

+ Đây là cuộc đấu tranh giai cấp giữa tư sản đang lên và phong kiến đang suy tàn trong lĩnh vực tư tưởng.

- Ảnh hưởng của văn hóa Phục hưng đối với nhận thức về con người.

+ Đề cao vai trò cá nhân, khát vọng tự do, quyền sống, giải phóng con người khỏi giáo lý hà khắc thời trung cổ.

+ Thể hiện sự thức tỉnh tư duy và nhân cách cá nhân – dấu hiệu khởi sắc của tư duy tư sản.

- Cách mạng tư duy trong thời kỳ hình thành chủ nghĩa tư bản.

+ Chuyển tư duy xã hội từ kinh nghiệm sang lý luận.

+ Thay thế niềm tin mù quáng bằng niềm tin dựa vào khoa học.

+ Xây dựng hệ tư tưởng tư sản làm nền tảng cho thiết chế dân chủ tư sản.

2.2. Thực hiện dân chủ thông qua nhà nước pháp quyền tư sản

- Thiết lập mô hình nhà nước tư sản thay thế chế độ quân chủ chuyên chế.

+ Chế độ cộng hòa tư sản trở thành thiết chế quyền lực mới.

+ Nhà nước tư sản bảo đảm địa vị thống trị của giai cấp tư sản về kinh tế và chính trị.

- Xác lập nhà nước pháp quyền với hệ thống pháp luật hoàn chỉnh.

+ Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ các thiết chế trong bộ máy nhà nước.

+ Thể chế hóa vai trò pháp luật trong quản lý xã hội.

- Thực hiện nguyên tắc tam quyền phân lập.

Quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp được phân chia nhằm hạn chế lạm quyền và bảo vệ lợi ích tư sản.

- Quản lý xã hội bằng pháp luật và bộ máy hành chính chuyên nghiệp.

+ Pháp luật trở thành công cụ quản lý chủ yếu và hiệu quả.

+ Chú trọng đào tạo đội ngũ công chức tinh thông nghiệp vụ, có kỷ luật và trách nhiệm.

2.3. Mục tiêu hướng tới “xã hội công dân’’ phát triển
- Hình thành xã hội công dân tư sản thay cho xã hội thần dân phong kiến.

Con người từ chỗ là “thần dân” trở thành “công dân” có quyền và nghĩa vụ pháp lý.

-Vai trò của pháp luật trong quan hệ giữa công dân, nhà nước và xã hội.

+ Pháp luật kiểm tra, kiểm soát mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước.

+ Công dân có quyền đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình theo hiến pháp và luật pháp.

- Xây dựng môi trường tự do cá nhân trong khuôn khổ pháp luật.

Khuyến khích người lao động sử dụng quyền pháp lý để tham gia đời sống xã hội.

2.4. Được quy định bởi trình độ phát triển cao của kinh tế, khoa học – kỹ thuật, dân trí và giáo dục
- Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản gắn liền với tiến bộ khoa học – công nghệ.

+ Nền đại công nghiệp thúc đẩy cải tiến kỹ thuật và năng suất lao động.

+ Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

- Yêu cầu mới của nền sản xuất hiện đại đối với con người.

+ Đòi hỏi tính tổ chức, kỷ luật, tác phong làm việc công nghiệp, năng động, khẩn trương.

+ Con người phải rèn luyện để thích ứng với sản xuất lớn hiện đại.

- Tri thức khoa học được đề cao trong quản lý kinh tế – xã hội.

+ Xã hội tư sản coi trọng vai trò của khoa học, giáo dục và lý luận.

+ Tri thức trở thành yếu tố quan trọng trong tổ chức và quản lý xã hội.
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	Câu 3: Những đóng góp và những hạn chế cơ bản của dân chủ tư sản là gì?
	3.1. Dân chủ tư sản là một bước ngoặt trong lịch sử

- Ý nghĩa tiến bộ trong lịch sử

+ Khẳng định và đề cao quyền tự do cá nhân, đặc biệt là quyền sở hữu tư nhân và các quyền dân sự – chính trị cơ bản.

+ Góp phần hình thành tư tưởng pháp quyền hiện đại, đặt nền móng cho khái niệm “công dân” và bình đẳng trước pháp luật trong khuôn khổ xã hội tư sản.

- Tính chất bước ngoặt

+ Đại diện cho một trình độ phát triển mới của dân chủ trên thế giới

+ Mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, kéo theo những biến đổi sâu sắc về chính trị, văn hóa và đời sống xã hội.

3.2. Những cống hiến đối với văn minh nhân loại

- Định hình các giá trị phổ quát

+ Đặt nền tảng cho hệ giá trị: tự do – công bằng – bình đẳng – bác ái, được xem là di sản có tính chất phổ quát của văn minh phương Tây.

+ Thúc đẩy sự ra đời của nhà nước pháp quyền hiện đại, chế độ tam quyền phân lập và tư tưởng chủ quyền nhân dân.

- Phát triển ý thức công dân

+ Góp phần rèn luyện ý thức pháp luật, ý thức trách nhiệm cá nhân trước cộng đồng.

+ Khuyến khích sự phát triển tự do cá nhân, tự chủ, khát vọng vươn lên – động lực quan trọng của sáng tạo và tiến bộ xã hội.

- Giá trị tham khảo cho các mô hình dân chủ khác
+ Cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm về cơ chế kiểm soát quyền lực, tổ chức bộ máy nhà nước, bảo đảm quyền công dân.

+ Trở thành một nguồn tham khảo quan trọng đối với các quốc gia đang phát triển và cả các nước lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa.

3.3. Những hạn chế của nền dân chủ tư sản

- Giới hạn giai cấp trong bản chất
+ Quyền lực chính trị thực chất vẫn thuộc về giai cấp tư sản, dân chủ trở thành công cụ để bảo vệ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

+ Ghi nhận “quyền lực thuộc về nhân dân” chỉ mang tính hình thức, bởi quyền lực chủ yếu tập trung vào tầng lớp hữu sản.

- Không giải quyết được mâu thuẫn giai cấp
+ Dựa trên nền tảng tư hữu, mô hình dân chủ tư sản không thể xóa bỏ đối kháng giai cấp.

+ Mối quan hệ bóc lột giữa tư sản và vô sản tiếp tục tồn tại, thậm chí gay gắt hơn trong điều kiện sản xuất quy mô lớn.

- Tính chất dân chủ hạn chế
+ Dân chủ chủ yếu dành cho thiểu số những người có của và có địa vị kinh tế – chính trị.

+ Các nhóm lao động bị hạn chế nhiều quyền thực chất, chịu sự chi phối bởi lợi ích của giai cấp thống trị.

- Hệ quả xã hội – chính trị
+ Tạo điều kiện cho sự thao túng chính trị của các tập đoàn tư bản thông qua tài chính, truyền thông, vận động hành lang.

+ Khả năng bất bình đẳng gia tăng, gây ra các mâu thuẫn xã hội dai dẳng trong xã hội tư bản chủ nghĩa.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
IV. BÀI 4

1. Tên bài: NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

2. Số tiết lên lớp: 5 tiết
3. Mục tiêu: Bài giảng này sẽ cung cấp cho học viên
- Về kiến thức: Đặc trưng, nội dung của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; những điểm tương đồng và khác biệt giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư sản.

- Về kỹ năng: Có năng lực thực hành dân chủ ở địa phương/cơ quan/đơn vị; nhận diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
- Về thái độ/tư tưởng: Tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin; xác định rõ trách nhiệm của cá nhân trong tổ chức, thực hiện dân chủ ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị. 

4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức: 

+ Phân tích được quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về  nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

+ So sánh được những điểm tương đồng và khác biệt giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ Tư sản

+ Làm rõ được nội dung của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
	+ Phân tích được quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về  nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và đặc trưng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

+ Rút ra được bản chất tốt đẹp của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

+ Làm rõ được nội dung của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
+ Nhận diện các biểu hiện vi phạm dân chủ ở địa phương/cơ quan/ đơn vị, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

+ Nhận diện và phản bác được những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ XHCN
	- Bài kiểm tra;

- Thi viết;
- Thi vấn đáp nhóm;


	- Về kỹ năng: 

+ Vận dụng được lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về nền dân chủ XHCN vào xây dựng, phát huy dân chủ ở cơ sở.   

+ Nhận diện và phản bác được những quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc, phủ nhận nền dân chủ XHCN.
	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng: 

+ Tin tưởng vào sự nghiệp xây dựng nền dân chủ XHCN 

+ Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tổ chức, thực hiện dân chủ ở địa phương/ cơ quan/ đơn vị.
 
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2026. Tập 1 tr. 83-84, 120-122, 169-170, Tập 2: tr.181-184. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 19 -21.

3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ban hành ngày 10/11/2022. 

4. Học viện chính trị khu vực I (2017), Lô Quốc Toản (chủ biên), Giáo trình lý luận về dân chủ (dành cho chương trình đại học chính trị). Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, tr 55-74.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Tố Uyên: Bước phát triển tư duy về dân chủ XHCN qua Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội - Lý luận và thực tiễn; Số 4 (20), 2022, tr.9-15.

2. Hoàng Chí Bảo: Dân chủ XHCN và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 2 (2019), tr14-20. 

6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?
	1.1. Khái niệm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Là chế độ dân chủ mà ở đó mọi quyền lực thuộc về nhân dân, bảo vệ quyền lợi cho đại đa số nhân dân, được thực hiện bằng nhà nước pháp quyền XHCN, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. 

- Chỉ được xác lập khi giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong của mình là Đảng Cộng sản giành được chính quyền,

-  Phát triển dần từ thấp tới cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, đồng thời kế thừa các giá trị tích cực của nền dân chủ trước, đặc biệt là dân chủ tư sản.

- Nguyên tắc là không ngừng mở rộng dân chủ, bài trừ đặc quyền đặc lợi và vì lợi ích của đại đa số nhân dân lao động

1.2. Đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

- Quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp công nhân và nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
- Cơ sở kinh tế là chế độ công hữu và các hình thức sản xuất vì lợi ích chung của toàn xã hội.
- Đề cao sự hài hòa lợi ích cá nhân – tập thể – xã hội, khơi dậy tính sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người.
-  Là nền dân chủ rộng rãi nhưng mang bản chất giai cấp công nhân, đi đôi với kỷ cương và pháp luật.
- Không ngừng được mở rộng và hoàn thiện cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội và hệ thống pháp luật.
	1. Nêu đặc trưng cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

2. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa nền dân chủ tư sản và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

3. Phân tích nội dung của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.



	2
	Câu 2: Những điểm tương đồng và khác biệt giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư sản là gì?
	2.1. Điểm tương đồng 
  - Đều thừa nhận quyền dân chủ của công dân, như bầu cử, tự do ngôn luận, tham gia quản lý xã hội.

 - Đều tổ chức bộ máy nhà nước theo các thiết chế pháp lý, có hiến pháp, pháp luật và cơ quan công quyền.

 -  Đều coi dân chủ là giá trị cần thiết để duy trì sự ổn định và phát triển xã hội.

2.2. Điểm khác biệt
- Về bản chất giai cấp

+ Dân chủ tư sản: Quyền lực thực chất thuộc về giai cấp tư sản; dân chủ mang tính hạn chế, chịu ảnh hưởng của sở hữu tư nhân và quyền lực kinh tế.

 + Dân chủ xã hội chủ nghĩa: Quyền lực thuộc về đại đa số nhân dân lao động; mang bản chất giai cấp công nhân.

- Về cơ sở kinh tế

 + Dân chủ Tư sản: Dựa trên sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa.

 + Dân chủ XHCN: Dựa trên sở hữu công cộng đối với tư liệu sản xuất chủ yếu.

- Về mục tiêu

+ Dân chủTư sản: Bảo vệ tự do cá nhân và quyền tư hữu, duy trì trật tự phục vụ lợi ích của giai cấp tư sản.

 Dân chủ XHCN: Thực hiện bình đẳng, công bằng xã hội, hướng tới giải phóng con người và lợi ích chung.

- Về phạm vi dân chủ
+ Dân chủ Tư sản: Quyền dân chủ mang tính hình thức ở nhiều mặt, bị chi phối bởi tài sản và vị thế kinh tế.

 + Dân chủ XHCN: Nhấn mạnh dân chủ thực chất, hướng tới mở rộng quyền tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.

- Về cơ chế vận hành

 + Dân chủ Tư sản: Bầu cử đa đảng cạnh tranh, quyền lực phân lập.

 + Dân chủ XHCN: Đảng Cộng sản lãnh đạo, quyền lực nhà nước thống nhất và có sự phân công – phối hợp – kiểm soát
	

	3
	Câu 3: Nội dung cơ bản của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện như thế nào?

	3.1. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị:

- Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực hiện quyền lực thống nhất, có phân công – phối hợp – kiểm soát.

- Nhân dân là chủ và làm chủ: (1) Nhân dân giữ quyền quyết định đối với đường lối, chính sách lớn của đất nước; (2)Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quản lý nhà nước và xã hội; (3) Tham gia  bầu cử, ứng cử; (4) Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tín ngưỡng, hội họp; (5) Quyền giám sát và phản biện xã hội….

 3.2. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế

- Tham gia quản lý kinh tế, giám sát hoạt động sản xuất.

- Hưởng thụ thành quả phát triển một cách công bằng, tiến bộ.

 3.3. Dân chủ trong đời sống văn hóa – xã hội

- Tôn trọng và tạo điều kiện phát triển nhân cách, tri thức, văn hóa.

-  Bảo đảm công bằng xã hội, chăm lo an sinh, phúc lợi.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn.
V. BÀI 5

1. Tên bài: THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
2. Số tiết lên lớp: 10 tiết

3. Mục tiêu:
- Về kiến thức: Lý luận về tính tất yếu khách quan của việc thực hiện dân chủ hóa trong sự nghiệp đổi mới và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ ở Việt Nam hiện nay.
- Về kỹ năng: Liên hệ, vận dụng lý luận và thực tiễn thực hiện dân chủ trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam vào thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở Lào.
- Về thái độ/tư tưởng: Tin tưởng và có trách nhiệm trong xây dựng, thực hiện dân chủ ở đất nước/ địa phương. 
4. Chuẩn đầu ra và đánh giá người học

	Chuẩn đầu ra (Sau khi kết thúc bài giảng/

chuyên đề này, học viên có thể đạt được)
	Đánh giá người học

	
	Yêu cầu đánh giá
	Hình thức đánh giá

	- Về kiến thức:

+ Trình bày được tính tất yếu khách quan của việc thực hiện dân chủ hóa trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

+ Trình bày được những yếu tố tác động đến việc xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.
+ Phân tích được những phương hướng và giải pháp xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay.
	+ Trình bày được tính tất yếu khách quan của việc thực hiện dân chủ hóa trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam.

+ Trình bày được những yếu tố tác động đến việc xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam.
+ Phân tích được những phương hướng và giải pháp xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay.

+ Liên hệ, vận dụng được lý luận và thực tiễn thực hiện dân chủ trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam vào thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở Lào.


	- Bài kiểm tra;

- Thi viết;
- Thi vấn đáp nhóm;

	- Về kỹ năng:

Liên hệ, vận dụng được lý luận và thực tiễn thực hiện dân chủ trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam vào thực tiễn xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở Lào.

	
	

	- Về thái độ/Tư tưởng:

Tin tưởng và có trách nhiệm trong xây dựng, thực hiện dân chủ ở đất nước/ địa phương.
	
	


5. Tài liệu học tập 

5.1. Tài liệu phải đọc 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2026. Tập 1 tr. 83-84, 120-122, 169-170, Tập 2: tr.181-184. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập 1, Nxb CTQG Sự thật, Hà Nội, tr. 70 -71, 88 -89,166 -174; 266 - 272.
3. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ban hành ngày 10/11/2022. 

4. Học viện chính trị khu vực I (2017), Lô Quốc Toản (chủ biên), Giáo trình lý luận về dân chủ (dành cho chương trình đại học chính trị). Nxb CTQG - Sự thật, Hà Nội, tr 55-74.
5.2. Tài liệu tham khảo

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011): Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội, 2011, tr. 19 -21.
3. GS. Hoàng Chí Bảo (2019): Dân chủ XHCN và thực hiện dân chủ ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Chủ nghĩa xã hội- Lý luận và thực tiễn, số 2 (2019), tr14-20.
6. Nội dung, tiến trình dạy học 
	STT
	Câu hỏi cốt lõi
	Nội dung
	Câu hỏi trước
và sau giờ lên lớp

	1
	Câu 1: Dân chủ hóa là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam được thể hiện như thế nào?

	1.1 Dân chủ là mục tiêu của công cuộc đổi mới
- Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
- Để thực hiện dân chủ trong xã hội, trước hết phải đảm bảo phát huy dân chủ trong Đảng – là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội.
- Chế độ xã hội chủ nghĩa là chế độ do nhân dân lao động làm chủ, việc không ngừng mở rộng dân chủ là một trong những mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Là nền dân chủ phát triển ở trình độ văn minh cao. Nó kế thừa, phát triển thành quả văn minh nhân loại mà nền dân chủ tư sản đã đạt được, đồng thời nó vượt qua những hạn chế, tồn tại mà dân chủ tư sản còn để lại do điều kiện khách quan. 
- Không ngừng mở rộng dân chủ là xu hướng lịch sử và con đường phát triển tất yếu của chủ nghĩa xã hội.
1.2. Dân chủ là động lực của sự nghiệp phát triển đất nước
- Tạo điều kiện để quần chúng nhân phát huy tốt nhất khả năng, sự sáng tạo của mình.
- Thành quả lớn nhất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đảm bảo những quyền xã hội của cá nhân: quyền lao động, quyền nghỉ ngơi, học hành, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do cư trú...và nhà nước XHCN tạo những điều kiện và phương tiện vật chất cần thiết để người dân thực hiện các quyền đó.
- Nhà nước XHCN cương quyết ngăn chặn những mưu toan lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền tự do chính trị để làm tổn hại đến quyền và lợi ích của nhân dân.
- Hệ thống các tổ chức chính trị xã hội được tạo điều kiện một cách đầy đủ nhất để tham gia giám sát, phản biện xã hội.
1.3. Thực tiễn đổi mới và đòi hỏi mở rộng, phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa
- Dân chủ đã từng bước được thể chế hóa trong hệ thống Pháp luật từ Hiến pháp tới các bộ luật, hệ thống văn bản dưới luật...
- Không khí dân chủ được thể hiện mạnh mẽ, ngày càng thực chất trong hoạt động của bộ máy Quốc hội, Chính phủ, các tổ chức đoàn thể... từ trung ương đến cơ sở.
- Quan điểm về dân chủ ngày càng được hoàn thiện (cụ thể được nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH – bổ sung phát triển năm 2011 với 8 nội dung lớn).
	a. Câu hỏi trước giờ lên lớp: 
1. Vì sao dân chủ được coi là động lực của sự nghiệp phát triển đất nước?

2. Nêu những yếu tố thuận lợi tác động đến việc xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở Việt Nam?

3. Nêu những yếu tố cản trở tác động đến việc xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở Việt Nam?
4. Phương hướng và giải pháp xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay?
b. Câu hỏi sau giờ lên lớp:
1. Thực trạng  dân chủ ở Lào hiện nay? 

2. Chủ trương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về xây dựng nền dân chủ XHCN?

3. Đồng chí vận dụng được gì từ việc nghiên cứu lý luận về Thực hiện dân chủ trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam vào phát triển đất nước/ địa phương mình? 

4. Đồng chí sẽ làm gì để góp phần xây dựng, hoàn thiện nền dân chủ XHCN tại đất nước/ địa phương mình?



	2
	Câu 2: Xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay bằng cách nào?

	2.1. Những yếu tố tác động đến việc xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN ở VN
- Những yếu tố thuận lợi
+ Một là, học thuyết Mác - Lênin về dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa là cơ sở lý luận và phương pháp luận để xây dựng nền dân chủ và thực hiện quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
+ Hai là, kế tục những giá trị của dân chủ trong lịch sử Việt Nam đã được xây dựng ngay từ buổi đầu dựng nước và nâng lên một chất lượng mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa trong điều kiện đất nước độc lập, thống nhất, nhân dân được tự do và trở thành người chủ đất nước, được tự quyết định vận mệnh và tương lai của mình.
+ Ba là, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa đã mang lại nhiều thuận lợi rất quan trọng trong quá trình xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bỏ qua sự thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, quan hệ người bóc lột người; bỏ qua sự thống trị của một nhóm người đối với đa số nhân dân lao động.
+ Bốn là, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam được xây dựng trong điều kiện có Đảng Cộng sản do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam, là đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc. 
+ Năm là, cơ sở xã hội của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng là lực lượng đông đảo những người lao động được giải phóng đã vào vị trí người chủ của chế độ mới, nòng cốt là khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Đây chính là những cơ sở quan trọng, những thuận lợi cơ bản trong việc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
- Những yếu tố cản trở
+ Một là, vốn là một nước thuộc địa nửa phong kiến, những thành quả mà cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đem lại là một bước ngoặt lớn lao trong việc hình thành và phát triển nền dân chủ ở nước ta. Song một đất nước vừa thoát khỏi chế độ thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp công nhân đang lãnh đạo chính quyền phần lớn đều xuất thân từ nông dân, vì thế không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những tàn tích tư tưởng tiểu nông, sản xuất nhỏ. 
+ Hai là, đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, bên cạnh những thuận lợi nêu trên, cũng có nghĩa là xã hội Việt Nam chưa trải qua nền dân chủ tư sản có lịch sử từ nhiều thế kỷ xây dựng và phát triển, với pháp quyền tư sản, nhà nước pháp quyền và xã hội công dân. Nền dân chủ tư sản dù mang bản chất tư sản, dù phục vụ chủ yếu cho giai cấp tư sản thống trị, nhưng nó cũng tạo ra môi trường đào luyện con người ngày càng ý thức được vai trò của cá nhân, tầm quan trọng của học vấn, học thức và văn hóa đối với sự phát triển. Môi trường xã hội đó cũng rèn luyện cho con người những thói quen, những năng lực cần thiết thích ứng với những đòi hỏi pháp lý và nhân văn của dân chủ.
+ Ba là, cùng với những hạn chế do Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự tác động của cơ chế thị trường, sự đan xen giữa cái mới và cái cũ làm nảy sinh nhiều vật cản trên con đường tiến tới nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
2.2. Phương hướng và giải pháp xây dựng nền dân chủ XHCN ở Việt Nam hiện nay 
- Phương hướng xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
+ Thứ nhất, tiếp tục nghiên cứu sâu hơn hệ thống quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về dân chủ, dân chủ xã hội chủ nghĩa; kinh nghiệm xây dựng nền dân chủ ở các quốc gia trên thế giới.
+ Thứ hai: Phân biệt rõ và phù hợp giữa dân chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và dân chủ trong điều kiện chủ nghĩa xã hội đầy đủ (đích thực).
+ Thứ ba: Cần hiểu đúng bản chất của mối quan hệ dân chủ và nhất nguyên chính trị, thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng lãnh đạo, cầm quyền.
- Giải pháp chủ yếu xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay
+ Đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện mức sống của nhân dân.
+ Đổi mới hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
+ Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, tăng cường hiệu lực của các cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo quyền lực thực sự thuộc về nhân dân.
+ Nâng cao dân trí và năng lực thực hành dân chủ của công dân.
+ Xây dựng mô hình dân chủ xã hội chủ nghĩa Việt Nam dựa trên ba trụ cột chính: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và các tổ chức xã hội tự nguyện, hợp pháp của nhân dân.
+ Thực hành dân chủ trong Đảng làm trung tâm để thực hiện dân chủ ngoài xã hội.
	


7. Yêu cầu với học viên 
- Chuẩn bị nội dung thảo luận;

- Chuẩn bị nội dung tự học;

- Chuẩn bị nội dung câu hỏi trước, trong, sau giờ lên lớp;

- Đọc tài liệu theo hướng dẫn. 

Hà Nội, ngày     tháng 09 năm 2026
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